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(54) CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS THURINGIENSIS TH19 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG 
THANH HÓA SINH CÓ KHẢ NĂNG SINH PROTEIN ĐỘC DIỆT SÂU ĐỤC QUẢ ĐẬU 
TƯƠNG

(57)   Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis TH19 với trình tự 16S 
rARN được đăng ký trên Ngân hàng gen quốc tế (GenBank) với mã số MN832932 có khả 
năng sinh protein tinh thể độc tố đặc hiệu diệt sâu đục quả Etiella zinckenella ở mức cao. 
Các gen sinh tổng hợp tinh thể độc ở chủng TH19 là cry1Aa4 và cry1Ia34 được xác định 
thông qua phân tích toàn bộ hệ gen và được đăng ký trình tự trên ngân hàng gen quốc tế 
(GenBank) với mã số MN729490 và MN729491. Protein tái tổ hợp Cry1Aa4 và Cry1Ia34 
được biểu hiện từ vectơ pET-32a-cry1Aa4 và pET-32a-cry1Ia34 cũng cho hoạt tính diệt 
sâu đục quả cao, trong đó dạng kết hợp theo tỷ lệ 1:1 cho hiệu quả cao nhất với các giá trị 
LC50 tương ứng là 59,80ng/cm2, 89,99ng/cm2 và 38,33ng/cm2. Điều này cho thấy chủng 
Bacillus thuringiensis TH19 có tiềm năng ứng dụng trong việc chế tạo sản phẩm sinh học 
phòng chống sâu đục quả đậu tương, có tính đặc trị cao và thân thiện với môi trường. Bên 
cạnh đó, các gen sinh tổng hợp tinh thể độc là nguồn gen tốt phục vụ công tác chuyển gen 
tạo giống đậu tương chống chịu sâu đục quả ở Việt Nam, giúp giảm thiểu việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp.
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